MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ NGHỊ ĐỊNH 114/2018/NĐ-CP: QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP VÀ HỒ CHỨA NƯỚC
Nguyễn Phương Dung
Bộ môn Thủy công – Khoa Công trình – Trường Đại học Thủy lợi

ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua một thời gian áp dụng Nghị định số 114/2018/NĐ-CP vào việc kiểm tra, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thấy có một số tồn tại, bất cập, khó áp dụng vào thực tế, xin có một số góp ý để bổ sung và chỉnh sửa khi xây dựng phiên bản mới của Nghị định như sau.
MỘT SỐ Ý KIẾN – THẢO LUẬN
- Điều 3- Phân loại đập, hồ chứa nước
Định nghĩa tại khoản 4 điều này về đập, hồ chứa nước nhỏ là chưa chính xác, gây lẫn lộn với đập, hồ chứa nước vừa. Ví dụ, một đập cao 8m và có dung tích hồ 700.000m3, theo khoản 4 là đập loại nhỏ (do đập cao dưới 10m). Nhưng theo khoản 3, đập này thuộc loại vừa vì có dung tích toàn bộ lớn hơn 500.000m3.
Để tránh sự bất cập nêu trên, đề nghị sửa lại lời văn ở khoản 4 như sau: “Đập, hồ chứa loại nhỏ là đập, hồ chứa thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
a) Đập có chiều cao dưới 10m;
b) Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000m3”.
- Điều 5- Yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước
Tại khoản 2, đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn đề nghị bổ sung thêm một khoản như sau: “b) Các cống lấy nước dưới đập vật liệu địa phương phải đặt trong hành lang có chiều rộng thích hợp để kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình”.
Lý do: các cống lấy nước dưới đập vật liệu địa phương, kể cả cống có áp hay không áp đều có thể bị rò nước ra phía đập hoặc hút nước cùng với đất từ thân đập vào trong cống, gây xói ngầm nguy hiểm cho đập. Hiện tượng này đã xảy ra ở nhiều cống trong thực tế. Việc xây dựng một hành lang bao quanh thân cống có tác dụng cách ly thân cống với đất đắp thân đập, và có không gian để kiểm tra, sửa chữa khi thân cống có hư hỏng. Việc làm hành lang tuy có tăng chi phí đầu tư xây dựng cống lên một phần nhưng tổng kinh phí xây dựng cống vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong toàn bộ công trình đầu mối. Điều thu được khi có hành lang là cống làm việc an toàn, dễ kiểm tra, sửa chữa, giảm được kinh phí sửa chữa khi cống có hư hỏng, sự cố.
- Điều 14- Quan trắc công trình đập, hồ chứa nước
a) Tại khoản 1 của điều này cần bổ sung thêm một đoạn như sau: “Sau khi thi công lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc phải xây dựng bộ chuẩn an toàn cho từng thiết bị đã lắp đặt để đối chiếu với số liệu quan trắc).
Lý do:
-Trước đây thường lấy số liệu thiết kể để đối chiếu với số liệu quan trắc là không phù hợp, vì:
Thứ nhất, số liệu thiết kế chỉ được lập cho một số trường hợp điển hình cụ thể như khi hồ có MNDBT, MNLTK, MNLKT, trong khi số liệu quan trắc được thu thập ở bất kỳ mực nước làm việc nào của hồ (từ MNC đến MNLTK). Vì vậy khi có số liệu quan trắc ở một mực nước hồ cụ thể (trong khoảng từ MNC đến MNDBT) thì không có số liệu giới hạn nào để so sánh và đánh giá trạng thái hiện trạng của công trình. Vì vậy ở các công trình có tổ chức quan trắc đầy đủ theo quy định, số liệu quan trắc hàng năm thu được rất nhiều nhưng chỉ để lưu trữ, chất thành đống mà không biết sử dụng vào mục đích gì, rất lãng phí.
Thứ hai, số liệu thiết kế được lập chung cho công trình, mà không phải cho từng thiết bị quan trắc, trong khi các thiết bị quan trắc luôn có số chỉ khi đo khác nhau do được đặt ở các vị trí khác nhau. Vì vậy mỗi thiết bị quan trắc phải có chuẩn so sánh riêng.
- Do chuẩn an toàn của mỗi thiết bị quan trắc phụ thuộc vào tọa độ lắp đặt của nó nên bộ chuẩn an toàn chỉ có thể được lập chính xác khi công việc thi công lắp đặt thiết bị đã hoàn thành. Ngoài ra, sau khi tính toán xác định chuẩn an toàn cho thiết bị, cần phải tiến hành đo kiểm tra trong thực tế để có sự hiệu chỉnh khi cần thiết nhằm đảm bảo chuẩn an toàn phù hợp với sự làm việc thực tế của thiết bị.
b) Tại khoản 2- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước
Đề nghi bổ sung thêm một mục như sau: “a) Quản lý, bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc. Định kỳ 5 năm một lần tiến hành kiểm định các thiết bị quan trắc. Các thiết bị hư hỏng cần được sửa chữa, hoặc thay thế, hoặc loại bỏ khi không thể sửa chữa hoặc thay thế”.
Lý do:
- Qua thực tế kiểm tra cho thấy rất nhiều thiết bị quan trắc được lắp đặt nhưng không được bảo vệ, bảo dưỡng, kiểm định kịp thời nên đã bị hư hỏng, không thu được số liệu đo, hoặc có số liệu đo nhưng không hợp lý, không sử dụng được. Vì vậy cần quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc cho đơn vị khai thác.
- Các thiết bị quan trắc, nhất là các thiết bị quan trắc tự động thường là các thiết bị kỹ thuật phức tạp nên cần được kiểm định định kỳ một cách bài bản. Việc kiểm tra sơ sài thường không phát hiện được hư hỏng, không tìm được nguyên nhân hư hỏng... Vì vậy công tác kiểm định phải do một đơn vị chuyên môn có kinh nghiệm thực hiện. Chu kỳ kiểm định 5 năm là phù hợp với các thiết bị quan trắc đập thường dùng ở nước ta hiện nay.
- Điều 18- Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
a) Về khoản 2- “Kiểm định 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn và vừa”.
Thực tế triển khai công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trong những năm qua cho thấy chu kỳ kiểm định 5 năm là quá ngắn, trong khi công tác kiểm định khá phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí. Nhiều công trình mới kiểm định xong kỳ này thì chủ quản lý đã phải chuẩn bị hồ sơ mời thầu kiểm định cho chu kỳ sau. Vì vậy kiến nghị giãn chu kỳ kiểm định đập thành 10 năm (tham khảo số liệu của Nhật Bản; con số này cũng phù hợp với chu kỳ kiểm định được quy định trong Nghị định số 72/2008/NĐ-CP cũ).
b)Về khoản 5- Nội dung chính kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
Tại mục a) và mục b) đề nghị bổ sung nội dung tính toán, phân tích, do đó đoạn cuối của mỗi mục viết thành: “…tính toán, phân tích, đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước”.
Lý do: đây là các nội dung chính của công tác kiểm định đập, hồ chứa nước ngoài các nội dung kiểm tra, khảo sát, thăm dò ẩn họa … như đã nêu ở phần trên. Cần lưu ý rằng, việc tính toán phân tích an toàn của công trình không phải chỉ lặp lại như bước thiết kế, mà phải cập nhật các số liệu tính toán mới về cấp công trình, cao trình mực nước hồ, chỉ tiêu cơ lý của đất nền và đất đắp đập, thông số về động đất… Vì vậy các nội dung về tính toán, phân tích an toàn đập trong kiểm định đập, hồ chứa nước là rất quan trọng.
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